
PHỤ LỤC X 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1.  Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân” 

trong lĩnh vực di 

sản văn hoá phi 

vật thể 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân” trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể tại Hội đồng 

cấp tỉnh không quá 90 ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân” trong lĩnh vực di sản 

văn hóa phi vật thể tại Hội đồng 

chuyên ngành cấp Bộ không quá 

120 ngày. 

Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân 

dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể tại Hội đồng cấp Nhà 

nước không quá 120 ngày 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao:  164 

Đồng Khởi, 

phường Sài Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa 

nhà Trung tâm 

hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương. 

- Cơ sở 3: số 4 

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Bà Rịa 

Không - Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022.  

- Luật Di sản văn hóa ngày 

29 tháng 6 năm 2001 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa 

ngày 18 tháng 6 năm 2009.  

- Nghị định số 

93/2023/NĐ-CP ngày 25 

tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

nhân dân ”, “Nghệ nhân ưu 

tú ” trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể. 

- Quyết định số 305/QĐ-

BVHTTDL ngày 05 tháng 

02 năm 2024 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về 

2.  Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

nhân ưu tú” 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

Không 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực di 

sản văn hóa phi 

vật thể 

phi vật thể tại Hội đồng cấp tỉnh 

không quá 90 ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa 

phi vật thể tại Hội đồng chuyên 

ngành cấp Bộ không quá 120 

ngày. 

Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi 

vật thể tại Hội đồng cấp Nhà nước 

không quá 120 ngày 

việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực thi đua khen 

thưởng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.  Thủ tục xét tặng 

“Giải thưởng Hồ 

Chí Minh” về 

văn học, nghệ 

thuật 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn học, nghệ thuật tại 

Hội đồng cấp cơ sở không quá 80 

ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn học, nghệ thuật tại 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 

nước không quá 115 ngày. 

Không - Luật Thi đua, khen thưởng 

- Nghị định số 

36/2024/NDD-CP ngày 04 

tháng 4 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

về văn học, nghệ thuật tại Hội 

đồng cấp Nhà nước không quá 110 

ngày 

- Quyết định số 1158/QĐ-

BVHTTDL ngày 25 tháng 4 

năm 2024 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du Lịch về việc 

công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Thi đua, khen thưởng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

4.  Thủ tục xét tặng 

“Giải thưởng 

Nhà nước” về 

văn học, nghệ 

thuật 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật tại Hội 

đồng cấp cơ sở không quá 80 ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật tại Hội 

đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

không quá 115 ngày. 

Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” 

về văn học, nghệ thuật tại Hội 

đồng cấp Nhà nước không quá 110 

ngày. 

Không 

5.  Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

sĩ nhân dân” 

(Đối với Hội 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân ” tại Hội đồng cấp cơ sở không 

quá 70 ngày. 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao:  164 

Không 

quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng  

- Nghị định số 

61/2024/NĐ-CP ngày 06 

tháng 6 năm 2024 của Chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

đồng cấp cơ sở 

tại địa phương) 
- Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân ” tại Hội đồng cấp tỉnh không 

quá 85 ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân ” tại Hội đồng cấp Nhà nước 

gồm 2 bước, cụ thể như sau: 

+ Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” 

tại Hội đồng chuyên ngành cấp 

Nhà nước không quá 115 ngày. 

+ Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân ” tại Hội đồng cấp Nhà nước 

không quá 100 ngày. 

Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” 

được xét tặng và công bố 03 năm 

một lần vào dịp kỷ niệm ngày 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

Đồng Khởi, 

phường Sài Gòn 

- Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

Thành phố (cơ 

sở Bình Dương): 

Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương 

- Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

Thành phố (cơ 

sở Bà Rịa – 

Vũng Tàu): 4 

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Bà Rịa 

- Đài phát thanh, 

Đài Truyền hình, 

Đài Phát thanh – 

Truyền hình; 

phủ quy định về xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 

dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

- Quyết định số 1739/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 6 

năm 2024 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du Lịch về việc 

công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành và được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Thi đua, khen thưởng thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Nhà hát, Đoàn 

nghệ thuật 

chuyên nghiệp; 

học viện, trường 

đào tạo, sáng tạo 

văn hoá nghệ 

thuật, đơn vị 

điện ảnh có chức 

năng nghiên 

cứu, đào tạo, 

sáng tạo văn 

hoá, nghệ thuật 

thuộc Thành phố 

Hồ Chí Minh 

6.  Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ 

sĩ ưu tú” (Đối 

với Hội đồng 

cấp cơ sở tại địa 

phương) 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại 

Hội đồng cấp cơ sở không quá 70 

ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại 

Hội đồng cấp tỉnh không quá 85 

ngày. 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao:  164 

Đồng Khởi, 

phường Sài Gòn 

- Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

Thành phố (cơ 

sở Bình Dương): 

Không 

quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Hội đồng cấp Nhà nước gồm 2 

bước, cụ thể như sau: 

+ Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại 

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà 

nước không quá 115 ngày. 

+ Thời gian tổ chức hoạt động xét 

tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại 

Hội đồng cấp Nhà nước không quá 

100 ngày. 

Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được 

xét tặng và công bố 03 năm một 

lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương 

- Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

Thành phố (cơ 

sở Bà Rịa – 

Vũng Tàu): 4 

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Bà Rịa;  

- Đài phát thanh, 

Đài Truyền hình, 

Đài Phát thanh – 

Truyền hình; 

Nhà hát, Đoàn 

nghệ thuật 

chuyên nghiệp; 

học viện, trường 

đào tạo, sáng tạo 

văn hoá nghệ 

thuật, đơn vị 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

điện ảnh có chức 

năng nghiên 

cứu, đào tạo, 

sáng tạo văn 

hoá, nghệ thuật 

thuộc Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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